	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước:.....................................................

Thực hiện  từ ngày 05/09/2022 đến ngày 10/09/2022


Tên bài: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được phương pháp kế toán chủ yếu về vốn bằng tiền, các khoản phải thu

· Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về tiền, khoản phải thu trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng

.- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:
· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút
· Điểm danh sinh viên
· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Kỳ trước, chúng ta đã học về lý thuyết kế toán. Các em đã được làm quen với một số khái niệm cơ bản về kế toán, các loại định khoản kế toán. Để hiểu rõ hơn về quy trình kế toán , Kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về các phần hành kế toán và BCTC. Hôm nay chúng ta sẽ học về Kế toán VBT và các khoản phải thu
	-Giáo viên giới thiệu về môn học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1.1. Kế toán vốn bằng tiền 

1.1.1.Khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán

1.1.2. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

1.1.2.1. Kế toán tiền mặt

1.1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.1.3. Kế toán tiền đang chuyển

1.2. Kế toán các khoản phải thu

1.2.1. Kế toán phải thu của khách hàng.

1.2.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

1.2.3. Kế toán phải thu khác.

	-Trình bày khái niệm kế toán vôn bằng tiền.

-Nêu nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

-Yêu cầu sinh viên phân biệt Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển?

-Tiền mặt tại quỹ của DN gồm những loại nào?

-Chứng từ kế toán liên quan đến tiền mặt

- Số hiệu Tài khoản tiền mặt?

-Kết cấu của Tk 111?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán tiền mặt.

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Tiền gửi ngân hàng của DN gồm những loại nào?

-Chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng

-Số hiệu Tài khoản gửi ngân hàng?
-Kết cấu của Tk 112?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán tiền gửi ngân hàng.
-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu bài giảng.

-Trong hoạt động SXKD, Doanh nghiệp có các khoản khoản phải thu khách hàng, nhân viên, người bán, ...... Mỗi khoản phải thu sẽ được kế toán theo dõi các tài khoản tương ứng

-Phải thu khách hàng là gì?. Những khoản phải thu nào được theo dõi trên tài  khoản phải thu khách hàng?

-Chứng từ kế toán liên quan đến kế troán phải thu khách hàng
-Số hiệu Tài khoản phải thu khách hàng?
-Kết cấu của Tk 131?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán phải thu khách hàng.
-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Nêu các loại thuế hiện nay mà e biết?
Thuế GTGT là gì?.

-Thuế GTGT phát sinh trong giao đoạn nào?

-Đối tượng chịu chuế GTGT?

-Trình bày các phương pháp tính thuế GTGT.

-Chứng từ kế toán liên quan đến kế troán thuế GTGT được khấu trừ

-Số hiệu Tài khoản thuế GTGT được khấu trừ?

-Kết cấu của Tk 133?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán thuế GTGT được khấu trừ.

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày các khoản phải thu khác
-Số hiệu Tài khoản phải thu khác?
-Kết cấu của Tk 138?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán phải thu khác.
-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Thảo luận và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Lắng nghe
-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
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	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: Trích sổ theo dõi THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA

I.Số dư đầu kỳ về các khoản thanh toán với người mua: 

1.Khách hàng A (dư Nợ)
12.000.000

2. Khách hàng B (dư Có)
15.000.000

3. Khách hàng C (dư Nợ)
26.250.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh:

1-Doanh nghiệp xuất bán thành phẩm cho khách hàng A, chưa thu tiền, giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 31.500.000

2- Doanh nghiệp xuất bán thành phẩm cho khách hàng B, ngoài việc trừ vào số ứng trước, số còn lại chưa thu tiền, giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 21.000.000

3- Doanh nghiệp xuất bán thành phẩm cho khách hàng C, chưa thu tiền, giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 10.500.000

4- Doanh nghiệp thu tiền nợ ở khách hàng A qua chuyển khoản, trị giá 12.000.000

5- Doanh nghiệp nhận tiền ứng trước của khách hàng D để mua sản phẩm, qua tài khoản ở ngân hàng, trị giá 20.000.000

6- Doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thanh toán cho khách hàng B với tỷ lệ 2% theo giá bán sản phẩm (không gồm cả thuế GTGT) để tính trừ vào số nợ phải thu 400.000

7- Doanh nghiệp nhận lại thành phẩm để nhập vào kho do khách hàng C từ chối, với tổng giá vốn là 1.400.000 và giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000

Yêu cầu:

1-Hãy định khoản các nghiệp vụ trên  với tư cách doanh nghiệp bán và doanh nghiệp mua (doanh nghiệp mua đã mua sản phẩm để nhập kho nguyên liệu, vật liệu)

2-Hãy mở Sổ Cái TK 131 để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh theo các hình thức sổ kế toán NKC?
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày
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	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:
+Kế toán tiền mặt

+ Kế toán tiền gửi ngân hàng

+Kế toán phải thu khách hàng

+Kế toán thuế GTGT 

+Kế toán phải thu khác

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và ghi chép
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học
-Xem trước bài kế toán các khoản ứng trước


	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán VBT- Các khoản phải thu

Thực hiện  từ ngày 12/09/2022 đến ngày 17/09/2022


Tên bài: KẾ TOÁN  CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được phương pháp kế toán chủ yếu về các khoản ứng trước

· Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về các khoản ứng trước trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng

.- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tuần trước chúng ta đã học về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Hôm nay, chúng ta nghiên cứu về các khoản mà doanh nghiệp ứng trước cho tổ chúc , cá nhân liên quan trong quá trình HĐ SXKD
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

1.3.Kế toán các khoản ứng trước, trả trước 

1.3.1. Kế toán tạm ứng.

1.3.2. Kế toán chi phí trả trước 

1.3.3. Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ 

	-Nêu các khoản ứng trước trong doanh nghiệp và mục đích của các khoản ứng trước

-Trình bày khái niệm kế toán tam ứng.

-Phân biệt tam ứng cho nhân viên đi mua nguyên vật liệu và tạm ứng cho nguoiwf bán và tạm ứng lương cho nhân viên?

-Các đối tượng được tạm ứng

-Mục đích của việc tạm ứng

-Nêu nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền

- Số hiệu Tài khoản tạm ứng?

-Kết cấu của Tk 141?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán tạm ứng.

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày khái niệm kế toán chi phí trả trước .

-Cho ví dụ về các khoản cho phí trả trước

-Chứng từ kế toán liên quan đến chi phí trả trước 

-Số hiệu Tài khoản chi phí trả trước ?

-Kết cấu của Tk 242?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán chi phí trả trước .

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày khái niệm kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ 

-Cho ví dụ về các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ 

-Chứng từ kế toán liên quan đến các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ

-Số hiệu Tài  khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ?

-Kết cấu của Tk 244?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán cầm cố, ký cược, ký quỹ.

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Thảo luận và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Lắng nghe, ghi chép

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Lắng nghe, ghi chép

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
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	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: Tại doanh nghiệp Hoàng Anh trong tháng 12/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 200.000.000 đồng 

2.Nhập kho nguyên vật liệu trị giá 33.000.000 đồng bao gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền mặt.

3.Doanh nghiệp góp vốn liên doanh vào công ty X bằng tiền gửi ngân hàng là 200.000.000 đồng

4.Bán cổ phiếu với giá 200.000.000 đồng, biết rằng giá gốc là 150.000.000 đồng, doanh nghiệp thu bằng tiền gửi ngân hàng

5.Chi tạm ứng cho Anh Hồng đi mua vật tư, số tiền 10.000.000

6.Chi tiền mặt tạm ứng lương cho cán bộ công nhân viên là 80.000.000

7.Sau khi nguyên vật liệu nhập kho, Anh Hồng thanh toán tiền tạm ứng như sau:

-Tiền mua nguyên vật liệu: 7.000.000 đồng

-Chi phí vận chuyển :500.000 đồng

-Số tiền còn lại trừ vào lương của Anh Hồng

8.Nhận tiền lãi cho vay bằng tiền chuyển khoản, số tiền là 3.000.000

9.Thu thanh lý 1 TSCĐ bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 50.000.000, Chi phí hoa hồng môi giới để bán TSCĐ trong quá trình thanh lý là 5% trả bằng tiền mặt. Biết nguyên giá TSCĐ là 300.000.000, đã khấu hao 90%.

10.Doanh nghiệp được một tổ chức nước ngoài viện trợ bằng tiền mặt, số tiền 15.000.000 đồng.

11.Doanh nghiệp nhận liên doanh của đơn vị khác góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 250.000.000 đồng.

12.Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 17.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán 10.000.000 đồng bằng tiền mặt. Số còn lại nợ người bán.

13.Doanh nghiệp vay mượn tạm đơn vị bạn bằng tiền mặt, số tiền 10.000.000đ

14.Chia cổ tức cho các cổng đông bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền là 230.000.000 đồng

15.Xuất kho một số công cụ dụng cụ dùng ở bộ phận bán hàng, trị giá là 30.000.000 đồng, Biết công cụ dụng cụ dự tính phân bổ trong 5 tháng. Kế toán đã phân bổ vào chi phí kể từ tháng này.

16.Doanh nghiệp ứng trước tiền hàng cho người bán Y bằng tiền mặt,  số tiền là 10.000.000 đồng 

17. Doanh nghiệp nhận một lô hàng trị giá 50.000.000 của người bán Y, thuế GTGT 10%.

18.Doanh nghiệp thanh toán toàn bộ số tiền hàng cho người bán Y bằng tiền chuyển khoản.

19.Chi tiền mặt đem ký quỹ, số tiền 10.000.000 và trả lãi vay ngân hàng, số tiền 3.000.00đ

20.Kiểm kê tiền gửi ngân hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân, số tiền là 15.000.000
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	70’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán tạm ứng
+Kế toán chi phí trả trước

+ Kế toán cầm cố, ký quỹ ký cược
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài kế toán hàng tồn kho

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán các khoản ứng trước
Thực hiện  từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022


Tên bài: Những vấn đề chung về kế t oán hàng tồn kho
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho

· Trình bày được phương pháp phân loại và cách tính giá hàng tồn kho
.- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Hôm nay, chúng ta nghiên cứu về hàng tồn kho của doanh nghiệp. Hàng tồn kho là tài sản của DN , mua về để sản xuất hoặc bán ra. 
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1. Những vấn đề chung

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Nhiệm vụ

2.2. Phân loại, nguyên tắc và phương pháp tính giá

2.2.1. Phân loại

2.2.2. Nguyên tắc xác định giá trị và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
	-Trình bày khái niệm hàng tồn kho
-Nhiệm vụ hàng tồn kho

- Các tiêu chí phân loại hàng tồn kho

-Trình bày nguyên tắc tính trị giá hầng tồn kho

- Các phương pháp tính trị giá hàng tồn kho

-Cho ví dụ minh hoạ để hướng dẫn sinh viên tính toán
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Thảo luận và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	20‘

50‘


	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Bài 1: Tình hình tại kho vật liệu A trong tháng 05 như sau:

-Tồn đầu tháng: 7.000 kg x 40.000 đ/kg.

-Tình hình nhập xuất kho vật liệu trong tháng:

1.Ngày 03/05, nhập kho 3.000 kg vật liệu A, giá mua trên hóa đơn là 40.000 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ là 600.000 đ.

2.Ngày 05/05, xuất kho 6.000 kg vật liệu A để sử dụng cho sản xuất sản phẩm.

3.Ngày 10/05, nhập kho 4.000 kg vật liệu A, giá mua chưa thuế là 40.100 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ 2.000.000 đ, khoản giảm giá được hưởng là 400.000 đ.

4.Ngày 14/05 xuất kho 3.000 kg vật liệu A để sử dụng cho sản xuất sản phẩm.

5.Ngày 15/05 nhập kho 6.000 kg vật liệu A, giá mua chưa thuế trên hóa đơn là 40.100 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ là 1.200.000 đ.

6.Ngày 20/05 xuất kho 7.000 kg vật liệu A để phục vụ cho sản xuất sản phẩm.

Biết rằng: doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Yêu cầu: 

1-Tính toán giá trị vật liệu A nhập - xuất kho và tông kho trong tháng 05 trong các trường hợp:

-Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước

-Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng

Bài 2:Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau:

Vật liệu tồn kho đầu tháng: 
-Vật liệu chính: 200 kg, ĐG: 10.000 đ/kg


-Vật liệu phụ: 100 kg, ĐG: 6.000 đ/kg

Tình hình nhập xuất trong tháng:

1.Ngày 08, mua vật liệu chính nhập kho, giá mua chưa thuế 10.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, số lượng 300 kg, tiền chưa trả cho người bán.

2.Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển vật liệu chính là 60.000 đ.

3.Mua vật liệu phụ nhập kho, giá mua chưa thuế là 6.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, số lượng 200 kg, chi phí vận chuyển 20.000 đ, tất cả thanh toán bằng tiền mặt.

4.Xuất vật liệu dùng trực tiếp sản xuất: vật liệu chính 400 kg, vật liệu phụ 100 kg.

5.Mua vật liệu nhập kho: vật liệu chính 200 kg, giá mua chưa thuế 11.000 đ/kg, vật liệu phụ 200 kg, giá mua chưa thuế 6.500 đ/kg, thuế GTGT 10%. Tất cả chưa trả tiền người bán.

6.Xuất vật liệu dùng cho trực tiếp sản xuất: vật liệu chính 200 kg, vật liệu phụ 50 kg

Yêu cầu: Xác định giá trị xuất kho vật liệu trong các trường hợp:

a.Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước

b.Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng


	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	100’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán tạm ứng

+Kế toán chi phí trả trước

+ Kế toán cầm cố, ký quỹ ký cược

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài kế toán hàng tồn kho


	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Những vấn đề chung về kế toán hàng tồn kho

Thực hiện  từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022


Tên bài: Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp hàng tồn kho vào làm được bài thực hành ứng dụng 

· Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp hàng tồn kho

· Xác định được các chứng từ kế toán hàng tồn kho.

· Hiểu và thực hiện nguyên tắc và kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

· Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng

- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Hôm nay, chúng ta tiếp tục  nghiên cứu về các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hàng tồn kho của doanh nghiệp. 
	-Nhắc lại các công thức tính hàng tồn kho đã học

-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.3.1. Chứng từ kế toán

2.3.2. Tài khoản sử dụng

2.3.3.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

2.3.3.1.Kế toán nguyên vật liệu 

2.3.3.2. Kế toán công cụ dụng cụ

2.3.3.3. Kế toán thành phẩm

2.3.3.4. Kế toán hàng hóa

2.3.3.5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

	-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán hàng tồn kho
-Số hiệu Tài  khoản hàng tồn kho?

-Kết cấu của Tk 152,?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán nguyên vật liệu
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Kết cấu của Tk 153?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán công cụ dụng cụ

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Kết cấu của Tk 155?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán thành phẩm

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Kết cấu của Tk 156?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán hàng hoá

-Chi ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Kết cấu của Tk 2294?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	5‘

20‘

20‘

20‘

20‘

20‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Một doanh nghiệp sản xuất, có tình hình sau đây

I.Tồn kho đầu kỳ

*Vật liệu N, số lượng 2.250kg; đơn giá 11.100đ/kg

*CCDC  M: số lương 115 cái, đơn giá 500.000đ/cái

II.Trong tháng:

1.Ngày 02, mua Vật liệu của công ty K: số lượng 400kg, theo giá mua chưa thuế GTGT 5% là 11.800đ/kg; chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển bốc dỡ số vật liệu trên, đã thanh toán bằng tiền mặt, với giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 5% là 440.000đ.Khi về nhập kho, phát hiện thiếu hụt 1/20 số lượng so với hóa đơn, chưa rõ nguyên nhân.

2.Ngày 06, mua Vật liệu của công ty F: số lượng 1.200kg, theo giá mua thanh toán ngay chưa thuế GTGT 10% là 11.190đ/kg; lãi trả chậm 5.000.000đ. Doanh nghiệp đã trả lần đầu khi nhận vật liệu bằng tiền gửi là 1/4 tổng giá trị thanh toán..

Chi phí vận chuyển bốc dỡ số vật liệu trên, đã thanh toán bằng tiền mặt, với giá thanh toán chưa thuế GTGT 5% là 2.400.000đ

3.Ngày 20, nhập khẩu trực tiếp vật liệu, số lượng 3.500kg

*Giá chưa thuế: 11.000đ/kg

*Thuế suất thuế nhập khẩu 10%

* Thuế  suất thuế GTGT: 5%

*Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt: 6.000.000đ

*Doanh nghiệp đã thanh toán bằng ngoại tệ USD cho nhà xuất khẩu, với tỷ giá LNH là 16.300đ/USD; giá ghi sổ 16.205đ/USD

*Doanh nghiệp đã nộp thuế NK và GTGT bằng chuyển khoản tiền VN

4.Ngày 23, Doanh nghiệp đã chuyển khoản thanh toán cho Công ty K (theo nghiệp vụ 1) sau khi được hưởng giảm giá 1% và hưởng chiết khấu thanh toán

0,5% tính trên giá mua chưa thuế.

5.Ngày 25, xuất kho vật liệu để:

*Dùng trực tiếp chế biến sản phẩm, số lượng 4.400kg

*Dùng để đổi ngang giá, số lượng 200kg vật liệu để nhập về kho CCDC M với số lượng 5 cái

6.Ngày 26, Số vật liệu thiếu ở nghiệp vụ 1 đã xử lý: một nhân viên của doanh nghiệp chịu bồi thường theo giá trị thanh toán trên hóa đơn của số vật liệu

thiếu mất.

7.Ngày 28, Xuất CCDC M để:

*loại phân bổ 100% cho quản lý Phân xưởng : 50 cái

*loại phân bổ 50% cho quản lý doanh nghiệp : 20 cái

*loại phân bổ 4 lần cho Bộ phận bán hàng: 10 cái

8.Cuối kỳ, xác định tỷ lệ giảm giá của vật liệu phải lập dự phòng là 4%

Yêu cầu

A/Định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo các phương pháp tính giá xuất kho

B/Định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo các phương pháp KKHTK

C/Định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo các phương pháp tính thuế GTGT

D/Vẽ sơ đồ TK 152 và 153
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	75’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán Nguyên vật liệu
+Kế toán công cụ dụng cụ

+ Kế toán thành phẩm

+Kế toán hàng hóa

+Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài kế toán Tài sản cố định

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Thực hiện  từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022


Tên bài: Kế toán Tài sản cố định

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

· Trình bày được phương pháp phân loại và cách đánh giá tài sản cố định

· Vận dụng kiến thức kế toán tài sản cố định vào làm được bài thực hành ứng dụng 

· Xác định được các chứng từ kế toán tài sản cố định.tư 


· Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng

- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Để tiến hành HĐSXKD thì DN phải có tài sản cố định. TSCĐ trong doanh nghiệp được hình thành từ những nguồn nào?. Được theo dõi và hạch toán ntn , đó là nội dung của bài học hôm nay 
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

3.1. Những vấn đề chung

3.1.1. Khái niệm và phân loại

3.1.2. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

3.1.3. Đặc điểm và yêu cầu quản lý

3.2. Xác định giá trị của TSCĐ

3.2.1. Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ

3.2.2. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ

3.3. Kế toán chi tiết TSCĐ 

3.3.1. Chứng từ kế toán 

3.3.2. Tài khoản sử dụng

3.3.3.Kế toán tăng TSCĐ

3.3.4.Kế toán giảm TSCĐ

3.3.5. Kế toán khấu hao TSCĐ

3.3.5.1. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

3. 3.5.2. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ

3. 3.5.3. Phương pháp tính khấu hao

3. 3.5.4. Phương pháp kế toán
	-Trình bày khái niệm TSCĐ?

-Phân biệt TSCĐ Hữu hình và TSCĐ Vô hình?

-Các tiêu chí phân loại TSCĐ?

-Trình bày các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ?

-Phân biệt TSCĐ và công cụ dụng cụ?

-Trình bày đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ

-Trình bày công thức xác định giá trị ban đầu của TSCĐ

-Trình bày công thức xác định giá trị còn lại của TSCĐ

-Cho ví dụ minh hoạ , để hướng dẫn sinh viên cách xác định giá trị ban đầu và giá trị còn lại của TSCĐ
-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán TSCĐ
-Số hiệu Tài  khoản TSCĐ?

-Kết cấu của Tk 211?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  tăng , giảm TSCĐ
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ?

-Thời gian sử dụng của TSCĐ theo TT45

-Trình bày các phương pháp trích khấu hao TSCĐ?

-Cho ví dụ minh  hoạ. Hướng dẫn sv tính khấu hao.

-Số hiệu TK Hao mòn TSCĐ?

-Kết cấu của Tk 214?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán khấu hao TSCĐ
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày


	15‘

30‘

45‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Tại công ty Minh Hà nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 5 có tài liệu: 

1-Ngày 08/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất, theo HĐ GTGT giá mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này do nguồn vốn đầu tư XDCB đài thọ. 

2-Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí lắp đặt phải trả là: 2.500.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ). Tài sản này do quỹ đầu tư phát triển tài trợ theo nguyên giá. 

3-Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá mua là 20.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt: 210.000đ (trong đó thuế GTGT 10.000đ). Tài sản này do quỹ phúc lợi đài thọ. 

4-Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ GTGT có giá mua là 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán. Lệ phí trước bạ chi bằng tiền mặt: 1.500.000đ. Đã vay dài hạn để thanh toán đủ. 

Yêu cầu:  Thực hiện bút toán liên quan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	80’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Giá trị ban đầu của TSCĐ

+Giá trị còn lại của TSCĐ

+Kế toán tăng TSCĐ

+Kế toán giảm TSCĐ

+Kế toán khấu hao TSCĐ

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài kế toán Nợ phải trả

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022

Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán Tài sản cố định
Thực hiện  từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022


Tên bài: Kế toán tiền vay

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Nhận biết một khoản nợ phải trả

· Phân biệt khoản nợ phải trả nhằm phục vụ việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng khoản nợ và tổ chức công việc kế toán

- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Trong HDSXKD của DN ngoài nguồn vốn chủ sở hữu thì DN còn tìm kiếm các nguồn vốn khác để đầu tư vào HDKD của mình từ các khoản vay. Các khoản vay đó được theo dõi như thế nào trên sổ kế toán. Đó là nội dung của bài học hôm nay.
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

4.1. Kế toán tiền vay

4.1.1.Kế toán vay và nợ thuê tài chính                                                     4.1.1.1. Nguyên tắc kế toán

4.1.1.2. Chứng từ kế toán                                                                                       

4.1.1.3. Tài khoản sử dụng

4.1.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4.1.2.Kế toán các nghiệp vụ nhận ký quỹ ký cược

4.1.2.1. Nguyên tắc kế toán

4.1.2.2. Chứng từ kế toán

4.1.2.3. Tài khoản sử dụng

4.1.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	-Trình bày nguyên tắc kế toán vay và nợ thuê tài chính  

-Các khoản vay và nợ thuê tài chính được hạch toán chi tiết theo đối tượng, từng lần vay,...                                                   

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán vay và nợ thuê tài chính  

-Số hiệu Tài  khoản vay và nợ thuê tài chính  ?

-Kết cấu của Tk 341?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  vay và nợ thuê tài chính  

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán nhận ký quỹ ký cược

-Các khoản nhận ký quỹ ký cược được hạch toán chi tiết theo đối tượng, từng lần nhận nhận ký quỹ ký cược,...                                                   
-Phân biệt cầm cố ký quỹ , ký cược và nhận ký quỹ, ký cược

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán nhận ký quỹ ký cược 

-Số hiệu Tài  khoản vay và nợ thuê tài chính  ?

-Kết cấu của Tk 344?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  nhận ký quỹ ký cược 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày


	45‘

30‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Tại doanh nghiệp TNHH Minh Anh có tài liệu kế toán liên quan đến kế toán vay và nợ thuê tài chính trong năm N như sau:

I.Số dư đầu năm N:

-Khoản nợ vay ngân hàng Agribank 800.000.000đ, lãi trả hàng tháng.

- Khoản nợ vay ngân hàng TMCP Vietcombank: 20.000USD, tỷ giá ghi nhận nợ 21.500đ/USD, lãi trả hàng tháng.

II.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm N:

1.Ngày 1/2/N : Theo  Phiếu thu số 25 ,Vay Ngân hàng Phương Đông  90.000.000đ để thanh toán tiền lương và thưởng tháng 01/N cho công nhân viên.

2. Ngày 3/3/N: Thanh toán nợ gốc và lãi của ngân hàng Agribank, bằng tiền gửi ngân hàng,biết lãi mỗi tháng là 6.400.000đ.

3. Ngày 2/4/N: Vay Ngân hàng OCB  660.000.000đ để thanh toán cho hóa đơn số 0001452, ngày 15/03/N, với trị giá nguyên vật liệu đã nhập kho đủ là  600.000.000đ, thuế GTGT 10% của công ty TNHH Khánh An.

4.Ngày 10/4/N:Vay Ngân hàng Vietcombank 5.000USD, tỷ giá giao dịch là 23.000đ/USD.

5.Ngày 15/5/N: Vay Ngân hàng SCB  cho khoản thanh toán tiền thuê cửa hàng kinh doanh trong  tháng 05/N , số tiền 66.000.000đ (bao gồm 10% thuế GTGT)

6 Ngày 10/6/N: Mua 1 số  CCDC trị giá 150.000.000đ, thuế GTGT 10%, Thanh toán  bằng khoản nợ vay của ngân hàng Viettinbank.

7. Ngày 25/6/N: Thanh toán nợ gốc và lãi của ngân hàng Vietcombank, bằng tiền gửi ngân hàng,biết lãi mỗi tháng là 400USD, Tỷ giá xuất ngoại tệ là 21.300đ/USD, Tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch là 22.000đ/USD.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	85’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+ Nguyên tắc kế toán vay và nợ thuê tài chính
+Nghiệp vụ kinh tế kế toán vay và nợ thuê tài chính

+Nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ nhận ký quỹ ký cược

+Nghiệp vụ kinh tế kế toán nhận ký quỹ ký cược

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán nghiệp vụ thanh toán

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán tiền vay

Thực hiện  từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/10/2022


Tên bài: Kế toán nghiệp vụ thanh toán
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Ghi nhận và theo dõi thanh toán  khoản tiền phải trả cho người bán, người cung cấp , người nhận thầu

· Ghi nhận và theo dõi khoản phải trả cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng và các khoản trích theo lương

· Ghi nhận trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Ngoài các khoản vay của các đơn vị khác phải trả lãi thì doanh nghiệp còn tận dụng nguồn vốn thông qua các khoản nợ người bán, nợ người lao động trong quá trình HĐKD của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về các khoản nợ chiếm dụng này của DN
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

4.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

4.2.1.Kế toán thanh toán với người cung cấp

4.2.1.1. Nguyên tắc kế toán

4.2.1.2. Chứng từ kế toán

4.2.1.3. Tài khoản sử dụng

4.2.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4.2.2. Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước

4.2.2.1. Nguyên tắc kế toán

4.2.2.2. Chứng từ kế toán

4.2.2.3. Tài khoản sử dụng

4.2.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4.2.3.Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

4.2.3.1. Nguyên tắc kế toán

4.2.3.2. Chứng từ kế toán

4.2.3.3. Tài khoản sử dụng

4.2.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4.2.4. Kế toán phải trả phải nộp khác 

4.2.4.1. Nguyên tắc kế toán

4.2.4.2. Chứng từ kế toán

4.2.4.3. Tài khoản sử dụng

4.2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4.2.5.Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

4.2.5.1. Nguyên tắc kế toán

4.2.5.2. Chứng từ kế toán

4.2.5.3. Tài khoản sử dụng

4.2.5.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	-Trình bày nguyên tắc kế toán thanh toán với người cung cấp

-Các khoản nợ nhà  cung cấp

 được hạch toán chi tiết theo đối tượng, từng lần mua hàng,...                                                   

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán khoản nợ nhà  cung cấp 

-Số hiệu Tài  khoản thanh toán nhà  cung cấp  ?

-Kết cấu của Tk 331?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  thanh toán nhà  cung cấp 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước

-Các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước được hạch toán chi tiết theo từng loại thuế,...                                                   

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước 

-Số hiệu Tài  khoản thanh toán với ngân sách nhà nước ?

-Kết cấu của Tk 333?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  thanh toán với ngân sách nhà nước 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

-Số hiệu Tài  khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương?

-Kết cấu của Tk 334,3382,3383,3384,3386?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán phải trả phải nộp khác 

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán phải trả phải nộp khác 

-Số hiệu Tài  khoản phải trả phải nộp khác ?

-Kết cấu của Tk 338?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  phải trả phải nộp khác 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán phải trả phải nộp khác 

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán phải trả phải nộp khác 

-Số hiệu Tài  khoản phải trả phải nộp khác ?

-Kết cấu của Tk 338?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  phải trả phải nộp khác 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày


	20‘

20‘

20‘

10‘

10‘

	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Tại một doanh nghiệp kinh doanh thương mại  có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán tập hợp như sau:

1. Nhập kho 10.000 sản phẩm đơn giá mua chưa thuế GTGT là 6.000 đồng/ sản phẩm, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán tiền cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô hàng về đến kho của doanh nghiệp với giá chưa thuế là 200 đồng/ sản phẩm, người bán thanh toán. Doanh nghiệp thanh toán hộ cho khách hàng khoản chi phí vận chuyển bốc dỡ bằng tiền mặt. Biết rằng thuế GTGT cho dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ chịu thuế GTGT 10%.

2. Khi hàng về nhập kho phát hiện thiếu 100 sản phẩm so với hóa đơn bên bán, thủ kho lập biên bản số lượng hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, bên bán báo lại là do giao hàng nhầm và đã xuất kho giao hàng ngay cho doanh nghiệp đúng số lượng hàng bị thiếu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thanh toán lô hàng bằng chuyển khoản và nhận lại số tiền chi hộ bằng tiền mặt.

3. Kiểm quỹ tiền mặt phát hiện thiếu 1.000.000 đồng, chưa rõ nguyên nhân chờ giải quyết. Sau đó, theo đề nghị của kế toán và được lãnh đạo xét duyệt trừ vào lương của thủ quỹ 500.000, còn lại 500.000 đưa vào chi phí hoạt động khác trong kỳ

4. Nhận được thông báo lãi góp vốn liên doanh được chia 30.000.000 đồng. Ba ngày sau , ngân hàng báo có về khoản lãi được chia.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Kiểm tra
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập

-Phát bài kiểm tra
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Làm bài kiểm tra
	45’

45’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán thanh toán với người cung cấp

+Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước

+Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

+Kế toán phải trả phải nộp khác 

+Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán Vốn chủ sở hữu

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022

Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán nghiệp vụ thanh toán

Thực hiện  từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022


Tên bài: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau chưa phân phối
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu

· Nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận và thực hiện phân phối theo đúng chế độ quy định

 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Tuần trước chúng ta đã nghiên cứu xong các khoản nợ vay trong nguồn vốn. Tuần nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn vốn chủ sở hữu của DN
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

5.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1.1. Nguyên tắc kế toán

5.1.2. Chứng từ kế toán

5.1.3. Tài khoản sử dụng

5.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

5.2. Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối

5.2.1. Nguyên tắc kế toán

5.2.2. Chứng từ kế toán

5.2.3. Tài khoản sử dụng

5.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu


	-Trình bày nguyên tắc kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Số hiệu Tài  khoản vốn đầu tư của chủ sở hữu ?

-Kết cấu của Tk 411?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối 

-Số hiệu Tài  khoản lợi nhuận sau chưa phân phối?

-Kết cấu của Tk 421?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  lợi nhuận sau chưa phân phối 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	30‘

40‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Tình hình nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phân ABC như sau (ĐVT: đồng)

I. Số dư đầu kỳ:

TK 4111 (Vốn góp): 100.000.000.000, gồm các cổ phần của cổ phiếu: A, B và C

TK 4112 (Thặng dư vốn): 400.000.000 thuộc cổ phiếu B và C

TK 4118 (Vốn khác): 12.000.000.000

II. Trong kỳ, phát sinh những nội dung dưới đây:

1. Nhận tiền mua cổ phiếu A, loại giá phát hành theo mệnh giá bằng tiền gửi Ngân hàng:  500.000.000; chi phí phát hành đã thanh toán bằng chuyển khoản: 10.000.000

2. Nhận tiền mua cổ phiếu B, loại giá phát hành cao hơn mệnh giá bằng tiền gửi Ngân hàng: trị giá theo mệnh giá 1.000.000.000, trị giá thực tế thu vào 1.050.000.000; chi phí phát hành  đã thanh toán bằng chuyển khoản: 20.000.000

3. Nhận tiền mua cổ phiếu D, loại giá phát hành thấp hơn mệnh giá bằng tiền gửi Ngân hàng: trị giá theo mệnh giá 800.000.000, trị giá thực tế thu vào 760.000.000; chi phí phát hành đã thanh toán bằng chuyển khoản: 16.000.000

8. Công ty đã bổ sung vốn góp do trả cổ tức bằng cổ phiếu A cho các cổ đông, theo mệnh giá 250.000.000, giá phát hành 275.000.000

9. Nhận vốn góp của các bên tham gia liên doanh, liên kết , bằng tiền mặt: 220.000.000, bằng tiền gửi Ngân hàng: 280.000.000, bằng TSCĐ hữu hình: 400.000.000.

10. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của công ty, trị giá: 200.000.000

11. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ quĩ đầu tư phát triển của công ty khi được phép của HĐQT, trị giá: 350.000.000

12. Nghiệm thu đưa vào sử dụng TSCĐHH “MTZ” được mua bằng chuyển khoản, do nguồn vốn xây dựng cơ bản, trị giá 600.000.000

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài 2 - Số dư ngày 31/03/N của Tài Khoản 421: 300.000.000 đ, chi tiết gồm:

 Tài Khoản 4211: 250.000.000 đ (Tài khoản 4211 - Năm N-l: 150.000.000 đ)

 Tài Khoản 4212: 50.000.000 đ 

- Trong tháng 4, Phòng KT công ty A có tài liệu như sau:

 1. Ngày 20/4/N tạm chia lãi liên doanh tháng 3/N cho công ty M bằng tiền mặt là 12.000.000 đ

 2. Ngày 22/4/N, Căn cứ biên bản họp của hội đồng quản trị, lợi nhuận của năm N-l được phân chia như sau: 

+ Trích quỹ đầu tư phát triển là 40% 

+ Lợi nhuận phải chia cho bên liên doanh (Công ty M) là 10% 

+ Lợi nhuận còn lại được trích nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 50%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 50%.

 Yêu cầu: Tính toán và phản ánh vào tài khoản tình hình trên.
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập


	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	100’



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

+Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán quỹ đầu tư phát triển và Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận sau chưa phân phối
Thực hiện  từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022


Tên bài: Kế toán quỹ đầu tư phát triển và Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Nguồn hình thành và mục đích sử dụng của từng loại vốn, quỹ (trong vốn chủ sở hữu)

· Ghi nhận và theo dõi từng loại vốn, quỹ
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Vốn chủ sở hữu của DN được hình thành lúc đầu là từ sự góp vốn của chủ sở hữu. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động KD có lãi thì DN sẽ dùng lợi nhuận để bổ sung các quỹ nhằm chi tiêu cho các hoạt động đầu tư của DN
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

5.3. Kế toán quỹ đầu tư phát triển

5.3.1. Nguyên tắc kế toán
5.3.2. Chứng từ kế toán
5.3.3. Tài khoản sử dụng
5.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
5.4. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

5.4.1. Nguyên tắc kế toán
5.4.2. Chứng từ kế toán
5.4.3. Tài khoản sử dụng
5.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

	-Trình bày nguyên tắc kế toán quỹ đầu tư phát triển

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán quỹ đầu tư phát triển

-Số hiệu Tài  khoản quỹ đầu tư phát triển ?

-Kết cấu của Tk 414?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  quỹ đầu tư phát triển

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày nguyên tắc kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

-Trình bày các chứng từ liên quan đến kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

-Số hiệu Tài  khoản nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản?

-Kết cấu của Tk 441?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  lợi nhuận sau chưa phân phối 

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	30‘

40‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 

Bài 1:Số dư ngày 30/6:

 •TK414: 115.000.000; TK 421: 120.000.000

 •TK3531: 18.000.000 ; TK 3532: 6.000.000

 - Trong tháng 7 có tình hình như sau:

 1. Ngày 5/7, rút TGNH về quỹ để chi khen thưởng sáu tháng đầu năm là 14.500.000. Ngày 8/7 đã chi xong tiền thưởng.

 2. Bản sao kê ngân hàng ngày 8/7 thanh toán tiền thuê chiếu phim phục vụ Hội Phụ nữ là 5.000.000, do quỹ phúc lợi đài thọ.

3. Ngày 20/7 Công ty được duyệt cho tạm trích các quỹ  quý 2 từ lợi nhuận gồm: quỹ đầu tư phát triển: 4.500.000, quỹ phúc lợi: 2.000.000, quỹ khen thưởng: 6.000.000 .

 4. Ngày 22/7 Công ty đã dùng quỹ đầu tư phát triển để mua một TSCĐ dùng vào sản xuất, giá thoả thuận: 50.000.000 ; thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển TSCĐ về Công ty là 100.000. Công ty đã thanh toán hết tiền mua TSCĐ và chi phí vận chuyển bàng chuyển khoản.

 5. Báo cáo quỹ tiền mặt ngày 25/7, phải dùng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất: 500.000đ 

6. Tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát do quỹ phúc lợi tài trợ bằng tiền gởi ngân hàng là 40.000.000.

7.Doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt ký quỹ với ngân hàng để được bảo lãnh nhập khẩu lô hàng hóa của Công ty A. Số tiền ký quỹ là 30.000USD, tỷ giá giao dịch là 23.100đ, Tỷ giá xuất ngoại tệ là 22.800đ/USD. 

8.Doanh nghiệp  mua hàng nhập kho của Công ty A số lượng 1.000sp, đơn giá : 50USD/SP , chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 1.00 USD. Chi phí vận chuyển hàng tới kho của doanh nghiệp là 5.000.000đ, Biết rằng, Thuế suất thuế nhập khẩu là 50%, Thuế suất thuế GTGT 10%,Tỷ giá:23.000đ/USD.

9.Doanh nghiệp chuyển khoản nộp thuế theo quy định.

10.Doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho người bán, Tỷ giá giao dịch là 23.200đ/USD, tỷ giá xuất ngoại tệ là 22.900đ/USD.

Bài 2: Tại một doanh nghiệp có tình hình các loại nguồn vốn Quý 3 như sau:

 1. Chi tạm ứng cho nhân viên Y bằng tiền mặt để mua dụng cụ thể thao do quỹ Phúc lợi đài thọ: 4.000.000đ.

 2. Chi tiền mặt để sửa chữa giàn máy karaoke phục vụ giải trí cho công nhân viên 550.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, sử dụng từ nguồn quỹ Phúc lợi.

 3. Trích số tiền 20.000.000đ từ Quỹ Khen thưởng để thưởng cho một số công nhân viên hoàn thành kế hoạch Quý 2, đồng thời cho số công nhân viên này được đi nghỉ mát.

 4. Chi khen thưởng cho số công nhân viên nói trên bằng tiền mặt 10.000.000

 5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên X để dẫn đoàn đi nghỉ mát 5.000.000 do quỹ Khen thưởng đài thọ.

 6. Nhân viên X thanh toán số tiền tạm ứng đã chi cho đoàn nghỉ mát kèm theo chứng từ 5.500.000đ. trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, số tiền thừa nộp lại quỹ.

 7. Chi tiền mặt để sửa chữa giàn máy karaoke phục vụ giải trí cho công nhân viên 550.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, sử dụng từ nguồn quỹ Phúc lợi.

 8. Bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản từ quỹ Đầu tư Phát triển 10.000.000d.

 9. Theo quyết định của Ban giám đốc, tạm trích các quỹ trong Quý 3 lấy từ lợi nhuận như sau:

 - Quỹ Đầu tư phát triển 35.000.000đ

 - Quỳ Khen thưởng: 15.000.000đ

 - Quỹ Phúc lợi: 8.000.000đ

 10. Dùng quỹ Phúc lợi mua một TV đặt ở phòng ăn cùa công nhân viên, giá thanh toán 11.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán.

 11. Nhân viên Y đã mua dụng cụ thể thao và thanh toán bằng chứng từ với số tiền 4.200.000đ, số tiền thiếu DN đã chi tiền mặt thanh toán cho nhân viên Y.

 Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập


	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	100’



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

+Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán quỹ đầu tư phát triển và Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Thực hiện  từ ngày 07/11/2022 đến ngày 12/11/2022


Tên bài: Kế toán doanh thu bán hàng
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu 
· Trình bày được phương pháp kế toán doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu 
· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.

· Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
 Doanh thu là yếu tố có vai trò quan trọng và quyết định đến thành công trong công tác kinh doanh của doanh nghiệp. Để xác định doanh nghiệp kinh doanh lỗ hay lãi thì không thể chỉ căn cứ vào tình hình sản phẩm của doanh nghiệp mà phải dựa trên doanh thu, lợi nhuận. Doanh thu cần phải được xác định dựa trên một công thức chuẩn và phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp. Việc xác định đúng doanh thu có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp.
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

6.1. Những vấn đề chung 

6.1.1. Khái niệm.
6.1.2. Điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
6.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập

6.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
6.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

	-Trình bày khái niệm về doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ, Giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại , chiết khấu thương mại.
-Phân biệt Giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại , chiết khấu thương mại.

-Trình bày điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

-Số hiệu  TK doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ?

-Kết cấu của Tk 511?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ 
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Số hiệu  TK Giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại , chiết khấu thương mại.?

-Kết cấu của Tk 5211; 5212; 5213?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  các khoản giảm trừ doanh thu 
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	20‘

30‘

20‘


	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Công ty TNHH Thương mại  Tân Phát có tài liệu trong tháng 4 năm N như sau: 

I.Số dư đầu kỳ của các tài khoản
Điện thoại SAMSUNG E8; SL: 20; Số tiền: 100.843.637đ
Tivi LG 19 inches; số lượng 10; Số tiền: 24.400.000đ

II. Trong kỳ phát sinh các NVKT sau:
1. Ngày 03/04/N, Nhập kho số PNK01 theo  Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/N, ngày 02/04/N của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%; chưa thanh toán)

TiviLG21 inches ;SL: 10      ĐG: 2.700.000 (đ/cái) 

Tivi LG 29 inches                    SL: 08 ; ĐG: 8.990.000 (đ/cái) 

2. Ngày 04/04/N, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà. (PXK01)

Tivi LG 21inches                              SL: 02

3. Ngày 05/04/N Nhập kho số PNK02 (chưa thanh toán) của Công ty Cổ phần Tân Văn , thuế GTGT: 10%)

Điện thoại NOKIA N6              SL: 20  ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

Điện thoại NOKIA N7              SL: 10  ;ĐG: 5.600.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8        SL: 15  ;ĐG: 3.910.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG D9        SL: 06 ;ĐG: 8.590.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01246, ký hiệu AC/N, ngày 03/04/N.

4.Ngày 06/04/N, Phiếu xuất kho số 02 xuất bán trực tiếp cho khách hàng 8 chiếcTivi LG 21inches , 8 chiếc Tivi LG 29 inches, 6 chiếc Tivi LG 19 inches với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ01; ký hiệu BH0001 cho Công ty TNHH Tiến Đạt ( Thuế GTGT: 10%; chưa thu tiền)

TiviLG21inches ;SL: 08  ;ĐG: 3.200.000 (đ/cái)

TiviLG29 inches ;SL: 08             ĐG: 9.300.000 (đ/cái)

Tivi LG 19 inches;   SL: 06             ĐG: 3.000.000 (đ/cái)

5. Ngày 8/4/N, Nhập kho số PNK 3 (chưa thanh toán) của Cty TNHH Lan Tân giá mua chưa thuế GTGT 10%

Tủ lạnh Toshiba 60 lít ; SL: 12             ĐG: 3.700.000 (đ/cái)

Tủ lạnh Toshiba 110 lít ; SL: 14           ĐG: 6.900.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01247, ký hiệu AC/N, ngày 07/01/N.

6. Ngày 10/4/N, PXK số 03 xuất bán trực tiếp 10 Điện thoại NOKIA N6, 6 Điện thoại NOKIA N7, 8 Điện thoại SAMSUNG E8, 6 Điện thoại SAMSUNG D9 với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ02; ký hiệu BH0002 cho Công ty TNHH Trà Anh (Thuế GTGT:10%; chưa thu tiền)

Điện thoại NOKIA N6                SL: 10;ĐG: 4.800.000 (đ/cái)

Điện thoại NOKIA N7                SL: 06 ; ĐG: 6.300.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8          SL: 08; ĐG: 4.410.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG D9          SL: 06 ;ĐG: 9.390.000 (đ/cái)

7. Ngày 15/04/N, PXK số 04, xuất bán trực tiếp 10 Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít, 9 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ03 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty Cổ phần Hoa Nam 

Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít          SL: 10 ;ĐG: 4.300.000 (đ/cái)

Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít          SL: 09 ;ĐG: 7.500.000 (đ/cái)

8. Ngày 16/04/N, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng theo PNK 04.

Điện thoại NOKIA N6                     SL: 02

9. Ngày 16/04/N, PXK số 05, xuất bán trực tiếp 10 Điện thoại NOKIA N6, 25 Điện thoại SAMSUNG E8 với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ04 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty TNHH Tân hòa:

Điện thoại NOKIA N6                SL: 10   ĐG: 4.800.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8          SL: 25    ĐG: 4.410.000 (đ/cái)

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập


	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	100’



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán doanh thu bán hàng

+ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán thu nhập khác và Kế toán các khoản chi phí 
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán doanh thu bán hàng 
Thực hiện  từ ngày 14/11/2022 đến ngày 19/11/2022


Tên bài: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính-Kế toán thu nhập khác và Kế toán giá vốn hàng bán
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán doanh thu hoạt động tài chính;Kế toán thu nhập khác và Kế toán giá vốn hàng bán 
· Trình bày được phương pháp kế toán doanh thu hoạt động tài chính;Kế toán thu nhập khác và Kế toán giá vốn hàng bán 
· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.

· Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ngoài Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ , DN còn có các khoản doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

6.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập 
6.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
6.2.4. Kế toán thu nhập khác
6.3. Kế toán các khoản chi phí 
6.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán

	-Trình bày khái niệm về doanh thu hoạt động tài chính
-Số hiệu  TK doanh thu hoạt động tài chính?

-Kết cấu của Tk 515?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  doanh thu hoạt động tài chính
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Trình bày khái niệm về thu nhập khác
-Số hiệu  TK thu nhập khác
-Kết cấu của Tk 711
-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  thu nhập khác
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Trình bày khái niệm về giá vốn hàng bán 
-Số hiệu  TK giá vốn hàng bán
-Kết cấu của Tk 632
-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  thu nhập khác
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	20‘

20‘

30‘


	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính , hoạt động khác .

Hoạt động tài chính và hoạt động khác xảy ra tại một công ty như sau :

1. Thu lãi TGNH : 1000 000đ

2. Trả lãi vay ngắn hạn bằng tiền gửi ngâ hàn : 7 000 000đ

3. Thanh lý TSCĐ : nguyên giá : 10 000 000đ, đã hao mòn 9 500 000đ. Chi phí tháo gỡ TSCĐ trả bằn TM 700 000đ. Bán phế liện TSCĐ 1 200 000đ nhưng chưa thu tiền.

4. Nộp phạt do vi phạm đăng ký tam trú cho khách : 2 000 000đ bằng TM

5. Thu được khoản nợ khó đòi năm trước 3 000 000đ bằng TGNH

6. Nhận lãi tài đầu tư chứng khoán ngắn hạn bằng TM 7 000 000đ

7. Kềm kê vật liệu thừa không rõ nguyên nhân ước tính nhập kho 1200 000đ . CT lập biên bản ghi vào thu nhập khác.

8. Chi tiền mặt trả lãi vay trái phiếu 3 tháng là 6 000 000đ, cần phân bổ cho một tháng . Biết rằng khi phát hành trái phiếu có phụ trôi, kế toán phân bổ giảm phí hàng tháng 200 000đ.

9. Phân bổ chi phí trả trước 6 tháng lãi vay dài hạn của việt thuê tài chính TSCĐ HH mỗi tháng phan bổ 1500 000đ

Cuối năm hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn hạn của năm trước là 4.000.000đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập


	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày


	100’



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

+Kế toán thu nhập khác

+Kế toán giá vốn hàng bán

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí tài chính; chi phí khác và Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính-Kế toán thu nhập khác và Kế toán giá vốn hàng bán 
Thực hiện  từ ngày 21/11/2022 đến ngày 26/11/2022


Tên bài: Kế toán Chi phí

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí tài chính; chi phí khác và Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
· Trình bày được phương pháp Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; chi phí tài chính; chi phí khác và Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.

· Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Theo nguyên tắc phù hợp , khi phát sinh 1 khoản doanh thu thì sẽ có 1 khoản chi phí tương ứng
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

6.3. Kế toán các khoản chi phí 
6.3.2. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
6.3.3. Kế toán chi phí tài chính.
6.3.4. Kế toán chi phí khác
6.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
6.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh       
6.4.1. Kế toán các bút toán kết chuyển để xác định KQKD
	-Trình bày khái niệm về chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

-Số hiệu  TK chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.?

-Kết cấu của Tk 641;642?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.

-Trình bày khái niệm về chi phí tài chính 
-Số hiệu  TK chi phí tài chính
-Kết cấu của Tk 635
-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  chi phí tài chính
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Trình bày khái niệm về chi phí khác 
-Số hiệu  TK chi phí khác
-Kết cấu của Tk 811
-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  chi phí khác 
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Trình bày khái niệm về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
-Số hiệu  TK chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
-Kết cấu của Tk 821
-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
-Trình  bày trình tự kết chuyển cuối kỳ
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Thảo luận nhóm và trả lời

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Thảo luận nhóm và trả lời
	20‘

15‘

15‘
10‘

20‘

40 ‘

	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Tại CT KISA các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 

•Ngày 1/ 12 mua nhiên liệu cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 220 000đ, và trả chi phí vận chuyển hàng đi bán 1 100 000đ. Tất cả trả bằng tiền mặt , trong đó thuế giá trị gia tăng 10%.

•Ngày 4/12 xuất một số hàng hóa làm văn phòng phẩm , giá thực tế xuất kho    1 000 000đ, giá bán 1 200 000đ, thuế GTGT 10%, Trong ngày còn xuất một số công cụ lao động đem ra sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp           1 600 000đ, phân bổ 4 tháng

•Ngày 7/12 Xuất một số bao bì để đóng gói hàng bán trị giá 500 000đ loại phân bổ 100%.

•Ngày 9/12 bộ phận quản lý doanh nghệp báo hỏng  một số công cụ lao động  trị giá 180 000đ phân bổ theo phương pháp 2 lần. Phế liệu thu hồi trị giá      10 000đ

•Ngày 12/12 Chi tiền mặt trả công thuê ngoài bốc vác hàng gởi bán 400 000. Trích trước quỹ trợ cấp mất việc làm 2 000 000đ

•Ngày 14/12 Chi tiền mặt 55 000đ để mua thuốc  sát trungd chống chuột bọ ở CT và chi trả tiền phơi đảo hàng hóa ở kho 100 000đ,thuế GTGT 10%. Trong ngày bộ phận kho báo hỏng một số bao bì luân chuyển loại 50%,trị giá ban đầu xuất dùng 2 000 000đ, Phế liệu thu hồi 15 000đ. Đồng thời nhập lại kho một số bao bì có giá trị ban đầu là 900 000đ, đã phân bổ vào phí bán hàng 400 000đ

•Ngày 16/12 rút TGNH để trả tiền quảng cáo bán hàng 22 000 000đ,( Thuế TGTG 2 000 000đ) , Phí này công ty dự tính phân bổ 20T, kể từ tháng này.

•Ngày 21/12 rút TGNH để trả tiền hoa hồng bán hàng cho hợp tác xã 100 000đ. Trong ngày Ban giám đốc CT quyết định một số hàng thiếu tháng trước 60 000đ thuộc tổn thất của CT.

•Ngày 25/12 Ông A về thanh toán tiền công tác phí 600 000đ, tiền náy dã tạm ứng trước.

•Ngày 27/12 Chi tiền mặt trả trợ cấp mất việc làm cho nhân viên bán hàng    1 000 000đ, cho nhân viên quản lý 1 500 000đ

•29/1 tiền điện thoại phải trả tháng này là 198 000đ ( thuế GTGT 18 000đ) , Phân bổ cho bộ phận quản lý doah nghiệp 44 000đ cho bộ phận bán hàng   154 000đ

•Ngày 30/12 Tính tiền lương phải trả cả tháng cho CNV và ở bộ phận bán hàng 5 000 000đ, Bộ phận quản lý doanh nghiệp 2 000 000đ.                        

+Trích các khoản theo lương đúng như quy định hiện hành.                            

+Trích khấu haoTSCĐ ở bộ phận bán hàng 140 000đ, Bộ phận QLDN  : 70 000đ.                                                  

+ Trích trước chi phí bảo hành hàng hóa trong tháng 300 000đ
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập


	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày
	50’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+ Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Kế toán chi phí tài chính.


+ Kế toán chi phí khác

+ Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

+ Kế toán xác định kết quả kinh doanh                                          

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Kế toán các bút toán kết chuyển để xác định KQKD; Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế.
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022

Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán Chi phí
Thực hiện  từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022


Tên bài: Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế 
· Trình bày được phương pháp Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế
· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.

· Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Sau khi xác định được doanh thu , chi phí trong kỳ. Cuối kỳ, kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định lãi lỗ trong kỳ. 
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

6.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh                                          

6.4.1. Kế toán các bút toán kết chuyển để xác định KQKD
6.4.2. Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế.

	-Trình tự các bút toán kết chuyển cuối kỳ
-Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

-Kết chuyển doanh thu thuần

-Kết chuyển giá vốn, chi phí

-Số hiệu  TK lợi nhuận sau thuế?

-Kết cấu của Tk 421?

-Giáo viên tạo tình huống để xây dựng nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán  lợi nhuận sau thuế.

-Cho ví dụ và yêu cầu sv làm bài tập nhóm.

-Sửa bài.
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
	30‘

30‘



	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Cuối tháng kết chuyển doanh thu ,chi phí tính lãi lỗ như sau

-Doanh thu bán hàng thuần : 156.000.000đ

-Giá vốn hàng bán               : 105.000.000đ

-Chí phí bán hàng 20.000.000đ kết chuyển tính kết quả kinh doanh .

-Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ

-Doanh thu hoạt động tài chính chuyển sang : 20.000.000đ

-Chi phí hoạt động tài chính chuyển sang : 4.000.000đ

-Thu nhập hoạt động khác chuyển sang : 5.000.000d

-Chi phí khác chuyển sang : 13.000.000đ

Yêu cầu

1 định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

2 Tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo thuế suất 20%, 

3 Kết chuyển tính KQKD doanh nghiệp.
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày
	110’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+ Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Kế toán chi phí tài chính.


+ Kế toán chi phí khác

+ Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

+ Kế toán xác định kết quả kinh doanh                                          

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các kiến thức trọng tâm các phân hành kế toán đã học
	-Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Hệ thống báo cáo tài chính
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế
Thực hiện  từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022


Tên bài: Những vấn đề chung về Báo cáo tài chính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính. 

· Phân biệt được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
 - Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cuối năm căn cứ vào số dư của các tài khoản, kế toán lập báo cáo tài chính để nộp các cơ quan liên quan 
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

7.1. Những vấn đề chung


7.1.1.Mục đích của báo cáo tài chính

7.1.2. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp

7.1.3. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

7.1.4.Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

7.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

7.1.6. Kỳ lập báo cáo tài chính

7.1.7. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

7.1.8. Nơi nhận báo cáo tài chính

7.2. Bảng cân đối tài khoản


7.2.1. Khái niệm

7.2.2. Mục đích

7.2.3. Kết cấu

7.2.4. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối tài khoản

7.2.5. Cơ sở và phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản
7.3. Bảng cân đối kế toán
7.3.1. Khái niệm

7.3.2. Mục đích

7.3.3. Kết cấu
	-Trình bày các khái niệm chung về mục đích, nguyên tắc, kỳ báo cáo, thời hạn lập BCTC
-Trình bày khái niệm, mục đích về Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh)

-Giới thiệu mẫu bảng cân đối tài khoản 

-Nguyên tắc lập và số liệu để lập là từ đâu?

-Trình bày khái niệm, mục đích về Bảng cân đối kế toán 

-Giới thiệu mẫu bảng cân đối kế toán 
	-Lắng nghe, ghi chép.

-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời
	30‘

30‘

30‘

	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Đính kèm phụ lục
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày
	110’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+ Bảng cân đối tài khoản
+Bảng cân đối kế toán
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các chỉ tiêu trên Bảng cân đối tài khoản và  Bảng cân đối kế toán

	-Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;Thuyết minh báo cáo tài chính
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022

Giảng viên
Lưu Thị Thuý


	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Những vấn đề chung về Báo cáo tài chính Thực hiện  từ ngày 12/12/2022 đến ngày 17/12/2022


Tên bài: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -Thuyết minh báo cáo tài chính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến thức và kỹ năng:

· Trình bày được khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính. 

· Phân biệt được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

· Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính.

· Vận dụng phương pháp để lập các báo cáo tài chính.
- Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của một nhân viên kế toán sáng tạo, nhạy bén, trung thực chính xác, khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

· Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

· Bài giảng, bài tập

· Máy laptop, phấn, máy chiếu, bảng, thiết bị dạy và học khác

· Bảng hệ thống tài khoản kế toán.

Hình thức tổ chức dạy học:

· Dạy học trên lớp học

· Dạy học theo nhóm (làm bài nhóm)

· Giao bài tập thêm để sinh viên trao đổi trong nhóm group Zalo của lớp

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút

· Điểm danh sinh viên

· Nhận xét tình hình tự học của sinh viên trong tuần qua group zalo

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cuối năm căn cứ vào số dư của các tài khoản, kế toán lập báo cáo tài chính để nộp các cơ quan liên quan 
	-Giáo viên giới thiệu về nội dung bài học
	-Lắng nghe
	2‘

	2
	Giới thiêu chủ đề 

7.3. Bảng cân đối kế toán


7.3.4. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

7.3.5. Cơ sở và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán

7.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.4.1. Khái niệm

7.4.2. Mục đích

7.4.3. Kết cấu

7.4.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.4.5. Cơ sở và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7.5.1. Khái niệm

7.5.2. Mục đích

7.5.3. Kết cấu

7.5.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7.5.5. Cơ sở và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7.6. Thuyết minh báo cáo tài chính


7.6.1. Khái niệm

7.6.2. Mục đích

7.6.3. Kết cấu

7.6.4. Nguyên tắc lập và trình bày Thuyết minh báo cáo tài chính

7.5.5. Cơ sở và phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính
	-Nguyên tắc lập và số liệu để lập là từ đâu?

-Trình bày khái niệm, mục đích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
-Giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
-Trình bày khái niệm, mục đích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
-Giới thiệu mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
-Trình bày khái niệm, mục đích Thuyết minh báo cáo tài chính
-Giới thiệu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

	-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời

-Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày
-Trả lời

-Thảo luận nhóm và trả lời
	10‘

30‘

30‘

	3
	Giải quyết vấn đề

Bài tập ứng dụng: 
Đính kèm phụ lục
	-Giao bài tập

-Sửa bài tập
	-Làm bài tập nhóm và đại diện nhóm trình bày
	100’

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức:

+ Bảng cân đối tài khoản
+Bảng cân đối kế toán
- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Làm Bài tập trong tài liệu
	-Nhắc lại các chỉ tiêu trên Bảng cân đối tài khoản và  Bảng cân đối kế toán

	-Lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	4’

	5
	Hướng dẫn tự học


	-Làm bài tập các phân hành kế toán đã học

-Xem trước bài Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;Thuyết minh báo cáo tài chính
	2’


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm2022
Giảng viên
Lưu Thị Thuý


PHỤ LỤC
 Công ty TNHH Thương mại  Tân Phát có tài liệu trong tháng 4 năm N như sau: 

 I. Số dư đầu kỳ của các tài khoản 




ĐVT: Đồng
	Số hiệu TK
	Tên TK
	Đầu kỳ

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	Nợ
	có

	111
	 
	Tiền mặt
	 
	 

	 
	1111
	Tiền Việt Nam
	980.782.050
	 

	112
	 
	Tiền gửi ngân hang
	 
	 

	 
	1121
	Tiền Việt Nam
	 
	 

	 
	1121.01
	Tại ngân hàng nông nghiệp
	100.220.000
	 

	 
	1121.02
	Tại ngân hàng BIDV
	156.740.383
	 

	131
	 
	Phải thu của khách hang
	 
	 

	 
	131.01
	Công ty TNHH Tân hòa
	30.510.000
	 

	 
	131.02
	Công ty cổ phần Huệ hoa
	50.486.250
	 

	
	131.03
	Công ty TNHH Tiến Đạt
	
	

	156
	 
	Hàng hóa
	 
	 

	 
	1561.01
	Điện thoại SAMSUNG E8; SL: 20
	100.843.637
	 

	
	1561.02
	Điện thoại SAMSUNG D9
	
	

	
	1561.03
	Điện thoại NOKIA N6
	
	

	
	1561.04
	Điện thoại NOKIA N7
	
	

	 
	1561.05
	Tivi LG 19 inches; số lượng 10
	24.400.000
	 

	
	1561.06
	Tivi LG 21 inches
	
	

	
	1561.07
	Tivi LG 29 inches
	
	

	
	1561.08
	Tủ lạnh TOSHIBA 60 Lít
	
	

	
	1561.09
	Tủ lạnh TOSHIBA 110 Lít
	
	

	211
	 
	Tài sản cố định 
	1.022.000.000
	 

	214
	 
	Hao mòn TSCĐ
	 
	477.500.000

	341
	 
	Vay ngắn hạn
	 
	 

	 
	341.01
	Ngân hàng VIETCOMBANK
	 
	200.000.000

	331
	 
	Phải trả cho người bán
	 
	 

	 
	331.01
	Công ty TNHH Hồng Hà
	 
	100.200.000

	 
	 331.02
	Công ty TNHH Hà Liên
	 
	80.900.000

	
	331.03
	Công ty Cổ phần Tân Văn
	
	

	333
	 
	Thuế và các khoản phải nộp NN
	 
	 

	 
	33311
	Thuế GTGT đầu ra phải nộp
	 
	12.834.091

	411
	 
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	 
	 

	 
	4111
	Vốn đầu tư của CSH
	 
	1.594.548.229


II. Trong tháng 04/N có những nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Ngày 03/04/N, Nhập kho số PNK01 theo  Hóa đơn GTGT số 01245, ký hiệu AB/N, ngày 02/04/N của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%; chưa thanh toán)

Tivi LG 21 inches                    SL: 10             ĐG: 2.700.000 (đ/cái) 

Tivi LG 29 inches                    SL: 08             ĐG: 8.990.000 (đ/cái) 

2. Ngày 04/04/N, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà. (PXK01)

Tivi LG 21inches                              SL: 02

3. Ngày 05/04/N Nhập kho số PNK02 (chưa thanh toán) của Công ty Cổ phần Tân Văn , thuế GTGT: 10%)

Điện thoại NOKIA N6              SL: 20             ĐG: 4.100.000 (đ/cái)

Điện thoại NOKIA N7              SL: 10             ĐG: 5.600.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8        SL: 15             ĐG: 3.910.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG D9        SL: 06             ĐG: 8.590.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01246, ký hiệu AC/N, ngày 03/04/N.

4.Ngày 06/04/N, Phiếu xuất kho số 02 xuất bán trực tiếp cho khách hàng 8 chiếcTivi LG 21inches , 8 chiếc Tivi LG 29 inches, 6 chiếc Tivi LG 19 inches với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ01; ký hiệu BH0001 cho Công ty TNHH Tiến Đạt ( Thuế GTGT: 10%; chưa thu tiền)

Tivi LG 21inches                     SL: 08             ĐG: 3.200.000 (đ/cái)

Tivi LG 29 inches                    SL: 08             ĐG: 9.300.000 (đ/cái)

Tivi LG 19 inches

    SL: 06             ĐG: 3.000.000 (đ/cái)

5. Ngày 8/4/N, Nhập kho số PNK 3 (chưa thanh toán) của Cty TNHH Lan Tân giá mua chưa thuế GTGT 10%

Tủ lạnh Toshiba 60 lít          SL: 12             ĐG: 3.700.000 (đ/cái)

Tủ lạnh Toshiba 110 lít        SL: 14           ĐG: 6.900.000 (đ/cái)

Hóa đơn GTGT số 01247, ký hiệu AC/N, ngày 07/01/N.

6. Ngày 10/4/N, PXK số 03 xuất bán trực tiếp 10 Điện thoại NOKIA N6, 6 Điện thoại NOKIA N7, 8 Điện thoại SAMSUNG E8, 6 Điện thoại SAMSUNG D9 với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ02; ký hiệu BH0002 cho Công ty TNHH Trà Anh (Thuế GTGT:10%; chưa thu tiền)

Điện thoại NOKIA N6                SL: 10             ĐG: 4.800.000 (đ/cái)

Điện thoại NOKIA N7                SL: 06             ĐG: 6.300.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8          SL: 08             ĐG: 4.410.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG D9          SL: 06             ĐG: 9.390.000 (đ/cái)

7. Ngày 15/04/N, PXK số 04, xuất bán trực tiếp 10 Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít, 9 Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ03 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty Cổ phần Hoa Nam 

Tủ lạnh TOSHIBA   60 lít          SL: 10            ĐG: 4.300.000 (đ/cái)

Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít          SL: 09            ĐG: 7.500.000 (đ/cái)

8. Ngày 16/04/N, công ty TNHH Trà Anh trả lại hàng theo PNK 04.

Điện thoại NOKIA N6                     SL: 02

9. Ngày 16/04/N, PXK số 05, xuất bán trực tiếp 10 Điện thoại NOKIA N6, 25 Điện thoại SAMSUNG E8 với giá bán thể hiện trên hóa đơn bán hàng số BHĐ04 (chưa thu tiền) ký hiệu BH0003 cho Công ty TNHH Tân hòa:

Điện thoại NOKIA N6                SL: 10             ĐG: 4.800.000 (đ/cái)

Điện thoại SAMSUNG E8          SL: 25             ĐG: 4.410.000 (đ/cái)

10. Ngày 17/04/N phiếu chi PC 01 nộp tiền thuế GTGT tháng 03 Số tiền: 12.834.091đ

11. Ngày 18/04/N: GBN số 11 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn ngày 03/04/N sau khi đã trừ đi số hàng trả lại. Số tiền: 102.872.000 đ
12. Ngày 24/04/N phiếu chi PC02 thánh toán tiền điện tháng 03/N Số  tiền: 1.560.000đ  (chưa thuế GTGT: 10%).

13. Ngày 25/04/N GBC 01 thu tiền bán hàng của Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn bán hàng ngày 06/04/N. Số tiền: 129.800.000 đ
14. Ngày 27/04/N GBC 02  tiền bán hàng của Công ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn bán hàng ngày 10/04/N sau khi trừ số tiền hàng bán bị trả lại.

15. Ngày 28/04/N Giấy báo Có số BC03 của Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Hoa Nam thanh toán tiền hàng theo hóa đơn bán hàng ngày 15/04/N. 

16.Ngày 29/04/N tính tiền lương của công nhân viên tháng 04 số tiền: 100.000.000 (đ), trong đó bộ phận bán hàng 60.000.000 đ; bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000 đ. và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 

17. Ngày 29/04/N Khấu hao TSCĐ trong tháng là 9.000.000 đ trong đó cho bán hàng 6.000.000 đ, cho quản lý doanh nghiệp 3.000.000 đ

18. Ngày 29/04/N GBN số 12 thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Tân Văn theo hóa đơn ngày 05/04/N.  Số tiền: 273.009.000 đ
III. YÊU CẦU: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

(Biết rằng công ty tính giá hàng hoá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sử dụng hệ thống tài khoản theo TT200.)
2

